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Mẫu số 01 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƢỜNG THCS MỸ THẠNH 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

Ảnh mầu 

4 x 6 

(đóng dấu 

giáp lai) 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƢU TÚ 

I. SƠ LƢỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: (1) PHAN THỊ THÚY KIỀU  Nam, nữ: nữ 

2. Tên gọi khác (nếu có) PHAN THỊ THÚY KIỀU 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1983 

4. Nguyên quán: Mỹ Phước – Bến Cát – Bình Dương 

5. Hộ khẩu thường trú: Khu phố 3- Phường Mỹ Phước- Thị xã Bến Cát- Tỉnh 

Bình Dương 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Nơi công tác: (2) Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh – Thị xã Bến Cát – 

Tỉnh Bình Dương 

8. Chức vụ hiện tại: (3) Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng chuyên môn – Chủ tịch 

công đoàn 

9. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Chuyên ngành: Giáo dục chính trị; 

Văn bằng 02 Ngành ngôn ngữ Anh 

10. Học hàm, học vị: (4) Không 

11. Ngạch lương đang hưởng: 3.99  phụ cấp chức vụ (nếu có) 0.2 

12. Năm vào ngành giáo dục: 10/2004 

13. Số năm trực tiếp giảng dạy: (5) 16 năm 

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn (6) Không 

15. Địa chỉ liên hệ: Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh – Thị xã Bến Cát – 

Tỉnh Bình Dương 

16. Điện thoại nhà riêng: Không Di động: 0919.36.55.25 

17. Quá trình công tác: 
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Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

Từ tháng 10 năm 2004 

đến tháng 08 năm 2008 

 Giáo viên – Trường THCS Long Bình – 

Huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương 

Từ tháng 08 năm 2008 

đến tháng 07 năm 2015 

 Chi ủy viên chi bộ; Tổ trưởng chuyên môn; 

Chủ tịch công đoàn trường THCS Chánh Phú 

Hòa – Thị xã Bến Cát – Tỉnh Bình Dương 

Từ tháng 07 năm 2015 

đến nay (01/2020) 

  Phó Bí thư chi bộ; Tổ trưởng chuyên môn; 

Chủ tịch công đoàn trường THCS Mỹ Thạnh – 

Thị xã Bến Cát – Tỉnh Bình Dương 

18. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: (7) Không 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN 

XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị 

Có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật Nhà nước. Luôn nêu cao ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, 

không vi phạm tệ nạn xã hội, chống mọi biểu hiện tiêu cực. 

 Tích cực, tiên phong trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” và luôn năng động, nhiệt tình với các hoạt động 

do tập thể nhà trường, ngành tổ chức. Không ngừng học tập nâng cao về trình độ 

nghiệp vụ, chính trị và chuẩn hóa về chuyên môn đáp ứng với nhiệm vụ được 

giao. 

Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế chuyên môn của ngành, nội qui của đơn vị, 

phục tùng mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. 

2. Đạo đức, lối sống 

Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, lành mạnh, quan hệ gần gũi, đoàn 

kết, hòa đồng với mọi người. 

Phát huy phẩm chất tiêu biểu của người Đảng viên: giữ gìn tốt nhân cách, 

đạo đức nhà giáo.  

Có tinh thần trách nhiệm cao phục vụ nhân dân, đặt lợi ích chung lên trên lợi 

ích cá nhân, luôn tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục học 

sinh. Đối xử công bằng, khách quan, sống gương mẫu, chuẩn mực, có thái độ ân 

cần, đúng mực, hợp tác chặt chẽ với phụ huynh học sinh để kịp thời giáo dục, 

uốn nắn các em. 

Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 
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Nêu cao ý thức tự trau dồi trình độ chuyên môn, rèn luyện bản thân để xứng 

đáng là giáo viên gương mẫu và thực hiện tốt phong trào với khẩu hiệu “Tận 

tâm, tận tụy, tận lực hết lòng vì học sinh thân yêu” luôn là tấm gương sáng để 

học sinh noi theo.  

3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục (NGND 

khai từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét) 

a) Tài năng sư phạm: 

Là giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm 

trong quá trình công tác và học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu từ 

đồng nghiệp, các thầy cô lớn tuổi truyền đạt. Là một người có tinh thần cầu tiến, 

ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong công việc nên hiệu quả không ngừng 

được nâng cao. 

Bản thân có khả năng làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh 

thần ý thức tổ chức kỉ luật, với vai trò là người giáo viên chủ nhiệm lớp luôn 

quan tâm, gần gũi, sâu sát học sinh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em, 

kịp thời trao đổi, liên lạc với phụ huynh học sinh và kết quả năm 2013-2014 đạt 

giải Nhì Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Thị xã. Khi được giao nhiệm 

vụ, bản thân luôn suy nghĩ, tìm tòi, cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc. 

Từ năm 09/2012 đến nay 01/2020 bản thân được sự tin tưởng của Ban giám 

hiệu nhà trường nhiều năm liền đảm nhận chức vụ Tổ trưởng chuyên môn Sử - 

Địa – Giáo dục công dân – Mĩ thuật, mặc dù tổ ghép nhiều môn nhưng bản thân 

luôn động viên, hỗ trợ đồng nghiệp tích cực tham gia các phong trào thi giáo 

viên giỏi cấp trường, viết sáng kiến kinh nghiệm, thi làm đồ dùng dạy học. 

Trong công tác bản thân tích cực dự giờ đồng nghiệp, góp ý, xây dựng tiết dạy 

theo hướng nghiên cứu bài học nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao, trong mọi 

phong trào bản thân luôn tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Trong các tiết 

dạy không ngừng cải tiến đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính 

năng động, sáng tạo của học sinh, kết hợp phương pháp dạy học hiện đại xen kẽ 

truyền thống nhằm tạo hứng thú giúp các em cảm thấy yêu thích môn học, chất 

lượng bộ môn nâng cao. Thật vậy, trong những năm qua, chất lượng bộ môn 

GDCD tôi trực tiếp giảng dạy số học sinh khá, giỏi, tăng hơn so với năm học 

trước, số học sinh yếu, kém dần dần không còn và cuối năm đạt được 100% trên 

trung bình. Bản thân học sinh thấy hứng thú với môn học, giáo viên hướng dẫn 

giao nhiệm vụ về nhà học sinh chủ động tìm hiểu, thuyết trình trước lớp. 

Nêu cao vai trò là người tổ trưởng chuyên môn, làm việc luôn có trách 

nhiệm, hiệu quả và khoa học, gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng tập thể 

tổ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được UBND Thị xã khen tập 

thể tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Với vai trò của phó bí thư chi bộ, tôi luôn xác định đúng đắn quan điểm cách 

mạng một người đảng viên cộng sản, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, 
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mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng tập thể chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn 

kết.  

Với cương vị là Chủ tịch công đoàn bản thân luôn tiên phong đi đầu trong 

mọi phong trào,  có khả năng tập hợp anh, em, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chăm lo 

đời sống cho công đoàn viên,  kịp thời quan tâm, thăm hỏi công đoàn viên bệnh, 

hiếu hỉ, gia đình khó khăn,…xây dựng một tập thể Công đoàn vững mạnh, hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ,  nhiều năm liền công đoàn trường đạt công đoàn vững 

mạnh xuất sắc được Công đoàn cấp trên khen. 

b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo 

thạc sĩ, tiến sĩ: 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (8) 

TT 
Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ 

trì) 

Cấp nghiệm 

thu, xếp loại 

Năm nghiệm 

thu 

1. 

Vận dụng phương pháp dạy học mới kết hợp sáng 

tạo với phương pháp dạy học truyền thống nhằm 

giúp học sinh lớp 6 yêu thích môn Giáo dục công 

dân  

A cấp Huyện   2008-2009 

2. 

Biện pháp tích cực giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh lớp 7 qua môn Giáo dục công dân”.  

 

A cấp Huyện    2009-2010 

3. 
Một số phương pháp giúp học sinh hiểu rõ quyền 

trẻ em thông qua môn GDCD ở trường THCS 

B Thị xã; B 

cấp Tỉnh 
2010-2011 

4. 
Áp dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học 

tích cực môn Giáo dục công dân ở trường THCS 
B cấp Huyện 2011-2012 

5. 

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học 

sinh với phương pháp diễn đàn và đối thoại qua 

môn GDCD lớp 9: bài 10 “Lý tưởng sống của 

thanh niên”. 

A Huyện 2012-2013 

6. 

Tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập của HS 

thông qua việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật 

dạy học tích cực trong bài 13 Quyền được bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. 

A Huyện, C 

Tỉnh 
2013-2014 
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7. 

Nâng cao kết quả học tập môn GDCD lớp 7A4 – 

Trường THCS Chánh Phú Hòa bằng việc ứng 

dụng công nghệ thông tin với các phương pháp 

dạy học tích cực. 

B Thị xã 2014-2015 

8. 

Một số biện pháp tích cực giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh lớp 6 thông qua môn GDCD 

trường THCS Mỹ Thạnh”. 

B Thị xã 2015-2016 

9. 

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong bài 

12: “Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em” 

môn GDCD lớp 6 

B Thị xã; C 

Tỉnh 
2016-2017 

10. 

Một số phương pháp giúp học sinh hiểu rõ quyền 

trẻ em thông qua môn GDCD ở trường THCS Mỹ 

Thạnh 

B Thị xã 2017-2018 

11. 
Tích cực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

lớp 6 thông qua môn Giáo dục công dân 
B Thị xã 2018-2019 

Trong những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên đã có những đề tài 

sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm): 

 Những sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học trên đã được 

ứng dụng trong quá trình giảng dạy đối với học sinh trường THCS Chánh Phú 

Hòa khối lớp 6,7,9 và học sinh trường THCS Mỹ Thạnh khối 6,9 vào đầu học kì 

II. 

- Giáo trình, sách chuyên khảo (9): Không 

- Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Không 

- Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú (10): Không 

- Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: (11) 

Hàng năm bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic môn GDCD cấp Tỉnh đạt 

giải ba và giải khuyến khích; Ôn tập kiến thức cho học sinh thi An toàn giao 

thông cấp Thị xã đạt giải nhất, cấp Tỉnh đạt giải nhì. 

- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: (12) 

 Giúp đỡ giáo viên tổ mạnh dạn tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp 

Thị xã được công nhận giáo viên giỏi cấp Thị xã. 

c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận. 

- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: (13)  11 năm 
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TT Năm Danh hiệu 

Số, ngày, tháng, năm quyết 

định công nhận danh hiệu; cơ 

quan ban hành quyết định 

1. 
 2008-

2009 
Chiến sĩ thi đua cơ sở  

121/GCN của UBND Huyện 

Bến Cát ngày 10/11/2009  

2. 2009-2010 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ   

QĐ số: 4388/QĐ - UBND, 

ngày 15 tháng 9 năm 2010 của 

Chủ tịch UBND Huyện Bến 

Cát 

3. 2010-2011 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ   

QĐ số: 3742/QĐ - UBND, 

ngày 25 tháng 8 năm 2011 của 

Chủ tịch UBND Huyện Bến 

Cát 

4. 2010-2011 

Giấy khen hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác công 

đoàn 

QĐ khen thưởng số: 136/QĐ-

KT, ngày 20 tháng 9 năm 2011 

của Công đoàn giáo dục đào tạo 

Huyện Bến Cát 

5. 2011 

Giấy khen đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác Đoàn 

và phong trào TTN xã Chánh 

Phú Hòa năm 2011 

QĐ số: 112/QĐ-UBND, ngày 

21 tháng 11 năm 2011 của 

UBND xã Chánh Phú Hòa 

6. 2011-2012 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  

QĐ số: 5806/QĐ - UBND, 

ngày 14 tháng 9 năm 2012 của 

Chủ tịch UBND Huyện Bến 

Cát 

7. 2011-2012 

Giấy khen hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác công 

đoàn  

QĐ khen thưởng số: 52/QĐ-

KT, ngày 28 tháng 9 năm 2012 

của Công đoàn giáo dục đào tạo 

Huyện Bến Cát  

8. 2012-2013 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ   

QĐ số: 3617/QĐ-UBND, 

ngày 23 tháng 8 năm 2013 của 

Chủ tịch UBND Huyện Bến 

Cát 

9. 2012-2013 

Giấy khen đạt thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua 

lao động giỏi và hoạt động 

công đoàn năm học 2012 -

QĐ khen thưởng số: 78/QĐ-

KT, ngày 03 tháng 9 năm 2013 

của Ban Thường Vụ LĐLĐ 

Huyện Bến Cát 
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2013 

10. 2013 

Giấy khen đã có thành tích 

xuất sắc trong Phong trào Thi 

đua yêu nước năm 2013 

QĐ số: 3964/QĐ - UBND, 

ngày 03 tháng 10  năm 2013 

của Chủ tịch UBND Huyện 

Bến Cát 

11. 2013 

Giấy khen đạt tiêu chuẩn 

“Đảng viên đủ tư cách, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” 

năm 2013 

QĐ số: 18 – QĐ/KT, ngày 21 

tháng 01 năm 2014 của Ban 

Chấp Hành Đảng bộ xã Chánh 

Phú Hòa, Huyện ủy Bến Cát 

12. 2013-2014 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao  

QĐ số: 1362/QĐ.UBND, 

ngày 13 tháng 8 năm 2014 của 

Chủ tịch UBND Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

13. 2013-2014 

Giấy khen đạt giải Nhì Hội 

thi giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi năm học 2013-2014 

QĐ số: 325/QĐKT, ngày 17 

tháng 11 năm 2014 của Phòng 

Giáo Dục – Đào Tạo Thị xã 

Bến Cát 

14. 2014 

Giấy khen đảng viên “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” 

năm 2014 

QĐ số: 68 – QĐ/KT, ngày 05 

tháng 02 năm 2015 của Ban 

Chấp Hành Đảng Bộ Phường 

Chánh Phú Hòa 

15. 2015 

Giấy khen đạt thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua 

“Giỏi việc nước – đảm việc 

nhà” giai đoạn 2010-2014 

QĐ khen thưởng số: 11/QĐ-

KT, ngày 19 tháng 01 năm 

2015 của Ban Thường Vụ 

LĐLĐ Thị xã Bến Cát 

16. 2015 

Giấy khen có thành tích tiêu 

biểu trong việc “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh’ bốn năm liền 

(năm 2011 – 2014) 

QĐ số: 67-QĐ/KT, ngày 05 

tháng 02 năm 2015 của Ban 

Chấp Hành Đảng Bộ Phường 

Chánh Phú Hòa 

17. 2015 

Giấy khen đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi 

đua gương người tốt, việc tốt 

phường Chánh Phú Hòa giai 

đoạn 2010-2015 

QĐ số: 107/QĐ-UBND, ngày 

15 tháng 4 năm 2015 của Chủ 

tịch UBND  phường Chánh Phú 

Hòa 

18. 2014-2015 

Giấy khen đạt thành tích xuất 

sắc trong phong trào 

CNVCLĐ và hoạt động Công 

đoàn, năm học 2014-2015 

QĐ khen thưởng số: 64/QĐ-

KT, ngày 16 tháng 8 năm 2015 

của Ban Thường Vụ Liên Đoàn 

Lao Động Thị Xã Bến Cát 
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19. 2014-2015 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  

QĐ số: 1913/QĐ.UBND, 

ngày 20 tháng 8 năm 2015 của 

Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát 

20. 2015-2016 

Giấy khen đạt giải khuyến 

khích Hội thi Giáo viên dạy 

giỏi giải thưởng Võ Minh 

Đức cấp Tỉnh năm học 2015-

2016  

QĐ số: 1541/QĐ - UBND, 

ngày 29 tháng 8  năm 2016 của 

Chủ tịch UBND Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

21. 2015-2016 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao  

QĐ số: 1896/QĐ.UBND, 

ngày 04 tháng 10 năm 2016 của 

Chủ tịch UBND Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

22. 2016-2017 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ  

QĐ số: 1994/QĐ.UBND, 

ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

23. 2016-2017 

Giấy khen đạt giải nhì Hội thi 

“Giáo viên dạy giỏi” cấp Thị 

xã năm học 2016 - 2017 

QĐ số: 1375/QĐKT, ngày 21 

tháng 11 năm 2016 của Phòng 

giáo dục – đào tạo Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

24. 2017-2018 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao  

QĐ số: 2294/QĐ.UBND, 

ngày 19 tháng 10 năm 2018 của 

Chủ tịch UBND Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

25. 2019 

Giấy khen đạt tiêu chuẩn 

“Đảng viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ” năm 2018 

QĐ số: 133-QĐ/ĐU, ngày 14 

tháng 01 năm 2019 của Ban 

Chấp Hành Đảng Bộ Phường 

Mỹ Phước 

26. 2018-2019 

Chiến sĩ thi đua cơ sở đã có 

thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao 

QĐ số: 2220 /QĐ - UBND, 

ngày 08 tháng 11 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

27. 2019 

Giấy khen đạt thành tích xuất 

sắc trong phong trào 

CNVCLĐ Cán bộ công đoàn 

tiêu biểu 03 năm 2017-2018-

2019 

Quyết định KT số: 68/QĐ - 

LĐLĐ, ngày 22 tháng 7 năm 

2019 của Ban Thường Vụ 

LĐLĐ Thị xã Bến Cát 

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc 

tương đương trở lên) (14) 
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TT Năm 
Hình thức, nội dung 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm quyết định 

công nhận danh hiệu thi đua; cơ 

quan ban hành quyết định 

1. 
2010-

2011  

Chiến sĩ thi đua cấp 

Tỉnh  

QĐ số: 2697/ QĐ – UBND ngày 19 

tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch 

UBND Tỉnh Bình Dương  

2.  2012 

Chứng nhận đạt danh 

hiệu Giáo viên trẻ giỏi – 

Tiêu biểu Tỉnh Bình 

Dương lần I – năm 2012  

QĐ số 05QĐ/TĐ của Ban Thường 

Vụ Tỉnh Đoàn và Giám đốc Sở Giáo 

Dục và Đào Tạo Tỉnh Bình Dương  

3. 2012-2013 

Giấy khen đạt giải 

khuyến khích trong Hội 

thi Giáo viên dạy giỏi 

“Giải thưởng Võ Minh 

Đức” 

Giấy khen số: 388/KT- VMĐ 

Quyết định số 1644/QĐ-SGDĐT 

ngày 25/4/2013 của Giám đốc Sở 

Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Bình 

Dương 

4. 2013-2014 

Bằng khen đã có thành 

tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác năm 

học 2013 - 2014 

Quyết định số: 2204/QĐ – UBND, 

ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chủ 

tịch UBND Tỉnh Bình Dương 

5. 2013-2014 

Giấy khen đã có thành 

tích xuất sắc trong hoạt 

động Công đoàn năm 

học 2013 - 2014 

Quyết định khen thưởng: 258/QĐ - 

CĐGD, ngày 08 tháng 9 năm 2014 

của Ban chấp hành công đoàn ngành 

giáo dục tỉnh Bình Dương 

6. 2015-2016 

Giấy khen đạt giải 

khuyến khích Hội thi 

Giáo viên dạy giỏi giải 

thưởng Võ Minh Đức 

cấp Tỉnh 

QĐ số: 1395/ QĐ-SGDĐT ngày13 

tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Sở 

Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Bình 

Dương  

7. 

2016-2017 

và 2017- 

2018 

Bằng khen đã có thành 

tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác 02 

năm liên tục(2016-2017; 

2017-2018) 

Quyết định số: 3236/QĐ – UBND, 

ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Chủ 

tịch UBND Tỉnh Bình Dương 

8. 2016-2017 

Bằng khen đã có thành 

tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua lao động giỏi 

và hoạt động công đoàn 

năm học 2016 - 2017 

Đã vào sổ khen thưởng số 69/QĐ-

LĐLĐ ngày 11/8/2017 
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9. 2017-2018 

Bằng khen đã có thành 

tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua lao động giỏi 

và xây dựng tổ chức  

công đoàn vững mạnh  

năm học 2017-2018 

Đã vào sổ khen thưởng số 59/QĐ-

LĐLĐ ngày 05/7/2018 

10. 2018-2019 

Bằng khen đã có thành 

tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua lao động giỏi 

và xây dựng tổ chức 

công đoàn vững mạnh 

năm học 2018-2019 

Quyết định số 1548/QĐ – TLĐ ngày 

07 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp 

Hành Tổng LĐLĐ Việt Nam 

 

d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, 

với ngành và xã hội:  

Là một giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề, hết lòng thương 

yêu, chăm sóc, giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp và tận tâm phục vụ lợi ích Nhân 

dân; sống gương mẫu; trung thực, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh và 

đồng nghiệp noi theo, được người học, đồng nghiệp và Nhân dân quý trọng. Uy 

tín của cá nhân đối với học sinh, giáo viên, với ngành không ngừng được nâng 

cao. 

Luôn năng động, tích cực trong mọi mặt nên được Phòng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tin tưởng, chọn làm giáo viên cốt cán, để giúp Sở, Phòng tư vấn về 

chuyên môn thuộc lĩnh vực Giáo dục Trung học. Tham gia các Hội thi và tập 

huấn chuyên môn theo sự phân công của lãnh đạo Sở, Phòng GD&ĐT. 

Thực hiện tốt với vai trò và nhiệm vụ công tác được đồng nghiệp, phụ huynh 

học sinh tin cậy và tín nhiệm. 

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị: 

Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị (15): 

Trong những năm qua tôi luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình để cống hiến 

cho sự nghiệp giáo dục nói chung và thành tích của trường Trung học cơ sở Mỹ 

Thạnh nói riêng. Theo đó, tôi nhận thấy mình đã có những đóng góp như sau: 

  - Có nhiều thành tích xuất sắc như bồi dưỡng, đào tạo được nhiều giáo viên, 

học sinh giỏi dự thi đạt nhiều giải cao ở các cấp; 

 - Giảng dạy bộ môn do mình đảm trách luôn đạt được kết quả rất cao theo hàng 

năm góp phần cho chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên; 
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 - Có phương pháp giáo dục và tư vấn cho học sinh tốt nên chất lượng đạo đức 

học sinh của trường luôn được cấp trên đánh giá là ngoan, hiền, có phẩm chất, 

nhân cách tốt; 

 - Bản thân tham dự nhiều cuộc thi và đem lại kết quả cao góp phần cùng toàn 

trường trong nhiều năm liền đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng 

tập thể nhà trường được sự tín nhiệm của quý phụ huynh. 

Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị (15): 

Trường:   + Năm học 2017 – 2018: UBND Thị xã khen hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

  + Năm học: 2018 – 2019: UBND Tỉnh tặng Bằng khen 

Công đoàn trường: + Năm học 2017 – 2018: LĐLĐ Thị xã khen 

+ Năm học 2018 – 2019: LĐLĐ Tỉnh  khen 

e) Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): không 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin 

đã kê khai. 

 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị  

HIỆU TRƢỞNG 

Mỹ Phước, Ngày 06 tháng 01 năm 2020 

Người khai  

  

 

        Phan Thị Thúy Kiều 
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Mẫu số 01 
PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƢỜNG THCS MỸ PHƢỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

I. SƠ LƢỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

 

1. Họ và tên: LÊ THANH THUẬN   Nam, nữ:  Nam 

2. Tên gọi khác: Không. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/04/1979 

4. Nguyên quán: xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

5. Hộ khẩu thường trú: tổ 7, ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương. 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Mỹ Phước – thị xã Bến Cát – tỉnh 

Bình Dương. 

8. Chức vụ hiện tại: Tổ phó chuyên môn.  

9. Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm                Chuyên ngành: Địa lí 

10. Học hàm, học vị: Không  

11. Ngạch lương đang hưởng: V 07.04.11 Phụ cấp chức vụ: 0.15 

12. Năm vào ngành giáo dục: 2000 

13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 19 năm  

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: Không 

15. Địa chỉ liên hệ: Trường Trung học cơ sở Mỹ Phước – thị xã Bến Cát – 

tỉnh Bình Dương. 

16. Điện thoại nhà riêng: không            Di động: 0918.970.093 

17. Quá trình công tác: 

 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

Từ tháng 10 năm 

2000 đến tháng 4 

năm 2011 

     Giáo viên Địa lí - Trường THPT Tây Nam – huyện 

Bến Cát - tỉnh Bình Dương.   

Từ tháng 4 năm 2011 

đến tháng 9 năm 

2014 

    Tổ trưởng chuyên môn – UVBCH Công đoàn – 

Trưởng ban thanh tra nhân dân trường THCS Phú An – 

thị xã Bến Cát – tỉnh Bình Dương. 

  

Ảnh mầu 

4 x 6 

(đóng dấu 

giáp lai) 

  

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƢU TÚ 
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Từ tháng 9 năm 2014 

đến nay (tháng 

01/2020) 

Tổ phó chuyên môn trường THCS Mỹ Phước – thị xã 

Bến Cát – tỉnh Bình Dương. 

 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU 

CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị 

- Tư tưởng chính trị vững vàng. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm. 

- Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Có tinh thần tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức 

về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.  

- Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, 

luôn bảo vệ lẽ phải. Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên 

truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của 

Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương.  

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của tập thể 

lên trên lợi ích cá nhân, quan tâm đến mọi người và luôn có ý thức giúp đỡ mọi 

người cùng tiến bộ. 

2. Đạo đức, lối sống 

- Bản thân tôi luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức của một nhà giáo 

gương mẫu, có lối sống giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp và học sinh. Trong 

công việc trung thực, thẳng thắn, hoà nhã đoàn kết với đồng nghiệp, có liên hệ 

mật thiết với quần chúng nhân dân.  

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp 

trong công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao;  

- Có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi 

tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Gương mẫu trong 

nói và làm nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh’’; nói đi đôi với làm trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm theo quy định của pháp luật.  

- Chú trọng giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê 

bình. Quan hệ tốt với đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

3. Tài năng sƣ phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục 

a. Tài năng sƣ phạm: 
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Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn kết hợp chặt chẽ với tổ chuyên 

môn và đoàn thể trong việc giảng dạy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tham 

gia tốt các phong trào về chuyên môn do Phòng GD - ĐT đề ra cũng như các 

phong trào do nhà trường. Cụ thể như các phong trào thi đua dạy tốt, thi đua 

thực hiện phương pháp dạy học tích cực để nâng cao chất lượng, phong trào sử 

dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm thêm đồ dùng dạy học còn thiếu, phong 

trào bồi dưỡng học sinh giỏi, phong trào thi đua phấn đấu trở thành giáo viên 

dạy giỏi, phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm...  

Trong giảng dạy, bản thân luôn có ý thức đổi mới, cải tiến phương pháp 

quản lý nhà trường, quản lý học sinh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 

dục đào tạo trong nhà trường. Hàng năm công tác giảng dạy luôn có tỉ lệ bộ môn 

cao, tỉ lệ học sinh khá, giỏi của bộ môn cao. Xếp loại công chức hàng năm đều 

đạt xuất sắc; Luôn  luôn được xếp loại là đảng viên đủ tư cách – hoàn thành tốt 

và xuất sắc nhiệm vụ. Phát hiện và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí, các 

năm tham gia bồi dưỡng có giải cấp tỉnh: Năm học: 2008 – 2009 đạt 1 giải 

khuyến khích cấp Tỉnh; Năm học: 2009 – 2010 đạt 2 giải ba cấp Tỉnh; Năm học: 

2010 – 2011 đạt 1 giải Nhì và 1 giải khuyến khích cấp Tỉnh; Năm học: 2014 – 

2015 đạt 1 giải Ba và 3 giải huyến khích cấp tỉnh; Năm học: 2015 - 2016 đạt 1 

giải khuyến khích cấp tỉnh; Năm học 2016 – 2017: đạt 1 giải khuyến khích cấp 

tỉnh; Năm học 2017 – 2018: đạt 1 giải khuyến khích cấp tỉnh; Năm học 2018 – 

2019: đạt 1 giải Ba cấp tỉnh. 

Tham gia các hội thi giáo viên giỏi cấp trường và cấp thị xã, liên tục nhiều 

năm đạt thành tích cao cụ thể: 

- Năm học 2011 – 2012: tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 

được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện. 

- Năm học 2014 – 2015: tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã và 

được công nhận giáo viên giỏi cấp thị xã. 

- Năm học 2016 – 2017: tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã và 

đạt giải khuyến khích. 

 Với vai trò là tổ phó chuyên môn trong nhà trường, tôi luôn gương mẫu đi 

đầu trong các phong trào và động viên, giúp đỡ đồng nghiệp cùng thực hiện như: 

việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong quản lí, sử dụng 

bảng tương tác thông minh, trong giảng dạy thì thiết kế các giáo án điện tử, các 

hiện tượng Địa lí được chuyển thành những đoạn video, sơ đồ làm cho học sinh 

trực quan hơn với bài bài học. Các video, sơ đồ được chia sẻ để các đồng nghiệp 

sử dụng trong tiết dạy của mình. Bên cạnh đó, tôi còn trao đổi kinh nghiệm thiết 

kế các video và các mô hình địa lí với giáo viên trong thị xã thông qua các báo 

có tập huấn hè. Kết quả là tổ chuyên môn thường xuyên có giáo viên thi và đạt 

giáo viên giỏi cấp trường. Học sinh giỏi những năm gần đây của tổ đều đạt giải 

Olympic cấp tỉnh. 
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 Khi được chọn cử làm tổ phó tổ nghiệp vụ bộ môn Địa lí - trực thuộc 

Phòng GD – ĐT thị xã Bến Cát, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân, 

tích cực trau dồi kiến thức, đổi mới phương pháp để có thể giúp đỡ được nhiều 

hơn cho đồng nghiệp cùng bộ môn trong thị xã, cùng đồng nghiệp nâng cao chất 

lượng giáo dục của địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi luôn hoàn 

thành tốt công việc được phân công.  

 Ngoài ra, tôi còn tham gia cộng tác viên thanh tra của Sở Giáo dục và Đào 

tạo. Tôi đã tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. 

b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào 

tạo thạc sĩ, tiến sĩ: 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: Qua 19 năm công tác, bản thân tôi 

đã đề xuất nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có chín đề tài được đánh 

giá xếp loại B, C cấp Tỉnh, B cấp thị xã. Ngoài các đề tài sáng kiến làm tiêu 

chuẩn để được xét danh hiệu chiến sĩ thi đua, bản thân tôi còn đề xuất những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm khác được đưa vào áp dụng trong ngành như sau: 

TT 
Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu 

khoa học (chủ trì) 

Cấp nghiệm thu, 

xếp loại 

Năm nghiệm 

thu 

1. 

Một số kinh nghiệm giúp học sinh hình 

thành kỹ năng vẽ biểu đồ môn Địa lí ở 

lớp 9. 

B cấp huyện; C 

cấp Tỉnh 
2011 

2. 

Một số kinh nghiệm giúp học sinh hình 

thành kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ 

môn Địa lí ở lớp 9. 

B cấp Huyện; B 

cấp Tỉnh 
2012 

3. 

Sử dụng ca dao tục ngữ trong giảng dạy 

môn Địa lí lớp 6 nhằm tạo hứng thú học 

tập cho học sinh. 

B cấ Thị xã 2013 

4. 

Một số kinh nghiệm trong việc sử dụng 

và khai thác kênh hình trong sách giáo 

khoa Địa lí 9 để giảng dạy phần “ Địa lí 

kinh tế Việt Nam”. 

B cấp thị xã 2014 

5 

Một số kinh nghiệm trong bồi dưỡng 

học sinh giỏi đạt kết quả cao ở môn Địa 

lí 9. 

B cấp thị xã 2015 

6 

Một số giải pháp giúp học sinh hình 

thành kỹ năng sử dụng Atlat Địa lí Việt 

Nam để học tốt môn Địa lí lớp 9 

B cấp thị xã 2019 
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 Với đề tài: “Một số kinh nghiệm giúp học sinh hình thành kỹ năng vẽ 

và nhận xét biểu đồ môn Địa lí ở lớp 9” được tôi áp dụng từ năm 2011 đến 

nay và phổ biến cho đồng nghiệp trong tổ cũng như một số đồng nghiệp cùng bộ 

môn trong thị xã áp dụng.  

 Nhằm mục đích giúp cho học sinh có tiết học sinh động, phát huy được tính 

chủ động tích cực trong học tập đem lại hiệu quả cao, bên cạnh đó đề tài cũng 

giúp đồng nghiệp mạnh dạn hơn trong việc áp dụng các phương pháp mới vào 

trong dạy học góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo của trường cũng như của 

ngành giáo dục tỉnh. 

 Đề tài được Hội đồng cấp Tỉnh xếp loại B. Quyết định số 750/QĐ-SGDĐT 

11/06/2012 của Giám đốc Sở giáo dục - đào tạo. 

 Tiếp nối thành công đề tài trên, năm 2015 tôi tiếp tục nghiên cứu và viết đề 

tài “Một số kinh nghiệm trong bồi dƣỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao ở 

môn Địa lí lớp 9”. Theo đó, tôi cũng đã báo cáo về kinh nghiệm bồi dưỡng học 

sinh giỏi của mình với các giáo viên môn Địa lí trong địa bàn thị xã Bến Cát để 

trao đổi kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Góp phần nâng số 

lượng học sinh giỏi bộ môn Địa lí của thị xã Bến Cát. 

Đề tài được Hội đồng cấp thị xã xếp loại B.  

Năm học 2018-2019, Tôi đã viết và phổ biến đề tài: “Một số giải pháp 

giúp học sinh hình thành kỹ năng sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để học tốt 

môn Địa lí lớp 9”. 

 Nội dung của SKKN này đề cập tới vấn đề hướng dẫn học sinh sử dụng 

Atlat Địa lí Việt Nam trong học tập môn Địa lí 9 để nâng cao chất lượng bộ môn 

và góp phần nâng cao số lượng học sinh giỏi trong kì thi Olympic môn Địa lí 

lớp 9. 

Kết quả là các em học sinh lớp 9 đã hình thành được kỹ năng sử dụng Atlat 

Địa lí Việt Nam và có 1 học sinh đạt giải Ba trong kỳ thi Olympic môn Địa lí 

trong năm học 2018 – 2019.  

Đề tài được Hội đồng cấp thị xã xếp loại B.  

Ngoài ra, tôi còn làm chủ 03 đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác đã được áp 

dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng 

khoa học cơ quan quản lý cấp thị xã xếp loại B. Đó là điều kiện để tôi đạt được 

chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trong các năm học vừa qua.  

 + Bồi dƣỡng học sinh tài năng: 

 Tôi đã bồi dưỡng được 08 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh, cụ thể:  

- Năm học 2008 – 2009: đạt 01 giải khuyến khích cấp tỉnh. 

- Năm học 2009 – 2010: đạt 02 giải Ba cấp tỉnh.  
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- Năm học 2010 – 2011: đạt 01 giải Nhì và 1 giải khuyến 

khích cấp tỉnh. 

- Năm học 2014 – 2015: đạt 01 giải khuyến khích cấp tỉnh. 

        - Năm học 2015 – 2016: đạt 01 giải khuyến khích cấp tỉnh. 

        - Năm học 2016 – 2017: đạt 01 giải khuyến khích cấp tỉnh. 

- Năm học 2017 – 2018: đạt 01 giải khuyến khích cấp tỉnh. 

- Năm học 2018 – 2019: đạt 01 giải Ba cấp tỉnh.  

+ Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nƣớc và quốc tế: không 

+ Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên giỏi: 

Với tinh thần cầu tiến, tôi luôn là người đi đầu trong phong trào thi giáo 

viên giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm và đạt được những kết quả khả quan. Bên 

cạnh đó, tôi luôn tích cực trong việc vận động, hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên thi 

giáo viên giỏi và viết sáng kiến kinh nghiệm trở thành giáo viên giỏi, chiến sĩ thi 

đua các cấp, cụ thể là:  

  - Cô Trịnh Hữu Kim Nguyên - Giáo viên trong tổ Sử - Địa trường THCS 

Phú An (lúc tôi làm Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử - Địa trường THCS Phú An) 

đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường nhiều năm và giáo viên giỏi cấp thị xã. 

 - Cô Nguyễn Thị Nga – Giáo viên trong tổ Sử - Địa trường THCS Phú An 

(lúc tôi làm Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử - Địa trường THCS Phú An) đạt giáo 

viên dạy giỏi cấp trường nhiều năm và giáo viên giỏi cấp thị xã. 

-  Trong tổ chuyên môn Sử - Địa – GDCD – Nhạc – Thể dục do tôi làm tổ 

phó, tôi đã cùng với tổ trưởng chuyên môn vận động 5/5 giáo viên dự thi và đạt 

giáo viên giỏi cấp cơ sở.  

c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thƣởng đƣợc ghi nhận: 

- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 09 năm chiến sĩ thi đua Cơ sở, 01 

năm chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh. 

 

TT Năm Danh hiệu 

Số, ngày, tháng, năm quyết 

định công nhận danh hiệu; cơ 

quan ban hành quyết định 

1  2007-2008 Chiến sĩ thi đua cơ sở  

QĐ số:1215/QĐ-SGD&ĐT-VP, 

ngày 09/10/2008 của Giám đốc Sở 

GD & ĐT tỉnh Bình Dương  

2 2008-2009 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 

QĐ số:1779/QĐ-SGD&ĐT-VP, 

ngày 27/10/2009 của Giám đốc Sở 

GD & ĐT tỉnh Bình Dương  

3 2009-2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

QĐ số:1494/QĐ-SGD&ĐT-VP, 

ngày 01/10/2010 của Giám đốc Sở 

GD & ĐT tỉnh Bình Dương  
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4 2010-2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

QĐ số: 3742/QĐ-UBND, ngày 

25/08/2011 của Chủ tịch UBND 

huyện Bến Cát 

5 2011- 2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

QĐ số: 5806/QĐ-UBND, ngày 

14/09/2012 của Chủ tịch UBND 

huyện Bến Cát 

6 2011- 2012 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

QĐ số: 3051/QĐ-UBND, ngày 

05/11/2012 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Dƣơng 

7 2012-2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

QĐ số: 3417/QĐ - UBND, ngày 

23/8/2013 của Chủ tịch UBND 

huyện Bến Cát 

8. 2013-2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

QĐ số: 1362/QĐ - UBND, ngày 

13/8/2014 của Chủ tịch UBND thị 

xã Bến Cát 

9 2014-2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở 

QĐ số: 1915/QĐ-UBND, ngày 

20/8/2015 của Chủ tịch UBND thị 

xã Bến Cát 

10 2015-2016 Lao động tiên tiến 

QĐ số: 1977/QĐ-UBND, ngày 

10/10/2016 của Chủ tịch UBND thị 

xã Bến Cát 

11 2016-2017 Lao động tiên tiến 

QĐ số: 2307/QĐ-UBND, ngày 

29/9/2017 của Chủ tịch UBND thị 

xã Bến Cát 

12 2017-2018 Lao động tiên tiến 

QĐ số: 2558/QĐ-UBND, ngày 

13/11/2018 của Chủ tịch UBND thị 

xã Bến Cát 

13 2018-2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở  

QĐ số: 2220/QĐ-UBND, ngày 

20/8/2015 của Chủ tịch UBND thị 

xã Bến Cát 

 

- Các hình thức khen thƣởng đã đƣợc ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ 

hoặc tƣơng đƣơng trở lên)  

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc 

tương đương trở lên) (14) 

TT Năm 
Hình thức, nội dung 

khen thƣởng 
Số, ngày, tháng, năm quyết định 

công nhận danh hiệu thi đua; cơ 
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quan ban hành quyết định 

1 2001-2002 

Giấy khen hoàn thành tốt 

nhiệm vụ năm học 2001-

2002 

QĐ số: 794/QĐ, ngày 01/11/2002 

của Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh 

Bình Dương  

2 2002-2003 

Giấy khen đã có thành 

tích trong công tác phổ 

cập giáo dục Trung học 

cơ sở năm 2002 

QĐ số: 19/QĐKT, ngày 

13/01/2003 của Chủ tịch UBND 

huyện Bến Cát.  

3 2008 -2009 

Giấy khen đạt thành tích 

tốt trong các phong trào 

và xây dựng tổ chức 

Công đoàn vững mạnh 

QĐ số: 119/KT-CĐGD, ngày 30 

tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch ban 

chấp hành công đoàn ngành giáo dục 

tỉnh Bình Dương  

4 2009 -2010 

Giấy khen đã có thành 

tích xuất sắc trong hoạt 

động Công đoàn  

QĐ số: 118/KT-CĐGD, ngày 08 

tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch ban 

chấp hành công đoàn ngành giáo dục 

tỉnh Bình Dương  

6 2014 -2015 

Bằng khen đã có thành 

tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác 

năm học 2014 - 2015  

QĐ số: 3005/ QĐ – UBND, ngày 18 

tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch 

UBND Tỉnh Bình Dƣơng 

11 2016-2017 

Bằng khen đã có thành 

tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua lao 

động giỏi và hoạt động 

công đoàn  

QĐ số: 69/QĐ-LĐLĐ, ngày 11 

tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch 

Liên đoàn lao động tỉnh Bình 

Dƣơng.  

 

 Ngoài ra, tôi còn được tặng nhiều giấy khen của UBND thị xã Bến Cát, 

Phòng GD – ĐT thị xã Bến Cát, Liên đoàn lao động thị xã Bến Cát.  

d) Uy tín, ảnh hƣởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng 

nghiệp, với ngành và xã hội: 

 Trong công tác giảng dạy, giáo dục luôn đạt chất lượng và hiệu quả cao; 

có ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy được năng lực, tính chủ 

động, sáng tạo, hợp tác của học sinh, hết lòng vì học sinh thân yêu, tham gia và 

thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng sinh giỏi trong nhà trường. Giúp đỡ, tạo 

điều kiện cho giáo viên trong tổ bộ môn phát huy năng lực giảng dạy, tham gia 

các phòng trào thi giáo viên giỏi trong nhà trường, trong thị xã đạt kết quả tốt. 

Tham gia làm báo cáo viên cho Phòng GD – ĐT thị xã Bến Cát trong các đợt 

bồi dưỡng thường xuyên hè nhiều năm học liền. 

Có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, giúp đỡ các đồng 

nghiệp trở thành giáo viên dạy giỏi; được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu. 
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Không ngừng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giảng dạy và 

sáng tạo trong mọi hoạt động, tìm cách đưa ra các biện pháp, giải pháp nâng cao 

hiệu quả trong công tác. Qua 19 năm công tác với chín sáng kiến kinh nghiệm 

được đánh giá cấp Thị xã và đã được áp dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy 

cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi.  

Với vai trò là tổ phó tổ bộ môn Địa lí, tôi cùng với tổ trưởng và các thành 

viên trong tổ nghiệp vụ tham gia dự giờ giáo viên, trao đổi kinh nghiệm giảng 

dạy, tham gia tập huấn ứng dụng CNTT trong địa lí, soạn giáo án điện tử, hướng 

dẫn sử dụng bảng tương tác thông minh và các chuyên đề chuyên môn khác cho 

giáo viên trong thị xã nhiều năm, qua đó giúp giáo viên đổi mới phương pháp 

giảng dạy, tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy, giúp đỡ các đồng 

nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị: 

 Bản thân tôi luôn cố gắng dạy thật tốt, tham gia có hiệu quả các phong 

trào do các cấp tổ chức. Với số lượng 08 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi đã góp 

phần đáng kể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của những trường nơi tôi 

đã từng công tác và trường hiện đang công tác. Không những thế, tôi còn tích 

cực tham gia các phong trào thi giáo viên giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm, động 

viên, giúp đỡ và hướng dẫn đồng nghiệp cùng tham gia, góp phần xây dựng tập 

thể nhà trường vững mạnh. Tập thể tổ do tôi làm tổ phó thường xuyên có học 

sinh giỏi và giáo viên giỏi, nhiều năm liên tục đạt thành tích xuất sắc, được 

UBND thị xã Bến Cát khen thưởng. 

 Là đảng viên, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương 

của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân đoàn kết, tích cực 

tham gia thi và đạt giải thưởng, góp phần xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững 

mạnh nhiều năm liền.  

* Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị: 

- Năm học 2017 – 2018:  UBND tỉnh khen hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ.  

- Năm học 2018 – 2019: Hoàn thành nhiệm vụ  

e) Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): Không. 

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai. 

 

     Xác nhận, đánh giá của đơn vị  Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2020 

Ngƣời khai  

 

 

 

  Lê Thanh Thuận 

 
 


